
1

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

1 Đoàn Đức Quang 02/6/1975 ĐH
Phó Bí thư  Đảng ủy xã 

Liên Khê
62 tuổi 17 năm   01/7/2025 10,471,500

2 Nguyễn Xuân Đương 17/5/1976 ĐH
Công chức Văn hóa - xã 

hội xã Liên Khê
62 tuổi 

14 năm 6 

tháng
01/7/2025 8,775,000

3 Đỗ Thành Đồng 03/8/1980 TC
Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh thị trấn Khoái Châu
62 tuổi 10 năm 01/7/2025 8,804,250

Thời gian đóng BHXH vào quỹ hưu trí, 

tử tuất đến tháng 6/2025:

20 năm 4 tháng. Trong đó:

- Thời gian đóng BHXH ở Công ty 

TNHH: 07 năm 6 tháng (7/2004-

12/2011)

- Thời gian đóng BHXH tự nguyện: 02 

năm 10 tháng (từ 9/2012-6/2015)

' Thời gian đóng BHXH theo quy định 

tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 178:10 

năm

Ghi chú

Mốc tuổi 

nghỉ hưu   

theo Nghị 

định số 

135

Số năm, 

tháng

đóng BHXH 

bắt buộc 

trong các cơ 

quan của 

Đảng, Nhà 

nước, tổ chức 

CT- XH và 

LLVT

Thời điểm 

nghỉ công 

tác

Tiền lương 

tháng để tính 

trợ cấp (đồng)

Stt Họ và tên
Ngày/tháng/ 

năm sinh

Trình độ 

đào tạo

Chức vụ/chức danh;

 Đơn vị công tác

Tổng số: 23 người

Phụ lục II

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ - HUYỆN KHOÁI CHÂU NGHỈ THÔI VIỆC 
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Ghi chú

Mốc tuổi 

nghỉ hưu   

theo Nghị 

định số 

135

Số năm, 

tháng

đóng BHXH 

bắt buộc 

trong các cơ 

quan của 

Đảng, Nhà 

nước, tổ chức 

CT- XH và 

LLVT

Thời điểm 

nghỉ công 

tác

Tiền lương 

tháng để tính 

trợ cấp (đồng)

Stt Họ và tên
Ngày/tháng/ 

năm sinh

Trình độ 

đào tạo

Chức vụ/chức danh;

 Đơn vị công tác

4 Nguyễn Như Kiên 08/11/1980 TC
Công chức Văn hóa - xã 

hội xã An Vĩ
62 tuổi 

10 năm 02 

tháng
01/7/2025 7,195,500

5 Nguyễn Thị Hoa 21/10/1985 ĐH
Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

VN xã Phạm Hồng Thái
60 tuổi

16 năm 10 

tháng
01/7/2025 10,325,250

6 Hoàng Anh Dũng 17/4/1974 TC
Phó Chủ tịch UBND xã 

Ông Đình
62 tuổi 

08 năm 02 

tháng
01/7/2025 7,195,500

Thời gian đóng BHXH vào quỹ hưu trí, 

tử tuất đến tháng 6/2025:

13 năm 01 tháng. Trong đó:

- Thời gian đóng BHXH tại HTX: 04 

năm 11 tháng (6/2012- 4/2017) 

' Thời gian đóng BHXH theo quy định 

tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 178: 8 

năm 02 tháng

7 Lê Bá Thưởng 12/5/1984 ĐH
Công chức Tư pháp - hộ 

tịch xã Ông Đình
62 tuổi 

7 năm 

6 tháng
01/7/2025 7,809,750

8 Vũ Đức Thương 25/10/1966 TC
Chủ tịch Hội Nông dân 

xã Ông Đình
62 tuổi 

11 năm

 6 tháng
01/7/2025 7,049,250

9 Bùi Văn Kiên 24/4/1981 ĐH

Công chức Địa chính -  

nông nghiệp - xây dựng 

và môi trường xã Đồng 

62 tuổi 
11 năm 8 

tháng
01/7/2025 8,775,000

10 Nguyễn Thị Thoi 10/5/1983 TC
Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ xã Dân Tiến
60 tuổi

11 năm 10 

tháng
01/7/2025 9,389,250



3

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Ghi chú

Mốc tuổi 

nghỉ hưu   

theo Nghị 

định số 

135

Số năm, 

tháng

đóng BHXH 

bắt buộc 

trong các cơ 

quan của 

Đảng, Nhà 

nước, tổ chức 

CT- XH và 

LLVT

Thời điểm 

nghỉ công 

tác

Tiền lương 

tháng để tính 

trợ cấp (đồng)

Stt Họ và tên
Ngày/tháng/ 

năm sinh

Trình độ 

đào tạo

Chức vụ/chức danh;

 Đơn vị công tác

11 Đỗ Xuân Nguyên 14/10/1982 TC
Phó Chủ tịch UBND xã 

Dân Tiến
62 tuổi 

14 năm 11 

tháng
01/7/2025 10,120,500

12 Phạm Ngọc Cương 11/5/1981 ĐH
Công chức Văn hóa - xã 

hội xã Việt Hòa
62 tuổi 

14 năm 7 

tháng
01/7/2025 9,740,250

13 Nguyễn Quốc Hoàn 07/9/1968 ĐH
Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

VN xã Việt Hòa
62 tuổi 

10 năm 

6 tháng
01/7/2025 7,429,500

Thời gian đóng BHXH vào quỹ hưu trí, 

tử tuất đến tháng 6/2025:

17 năm 6 tháng. Trong đó:

- Thời gian đóng BHXH tại HTX: 03 

năm (01/2008-12/2011);

- Thời gian đóng BHXH tự nguyện: 04 

năm (01/2012-12/2016);

' Thời gian đóng BHXH theo quy định 

tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 178: 10 

năm 6 tháng

14 Đào Xuân Huy 05/6/1974 ĐH
Bí thư Đảng ủy xã 

Nguyễn Huệ
62 tuổi 

24 năm

 6 tháng
01/7/2025 11,583,000

15 Nguyễn Văn Tuấn 20/7/1970 ĐH
Phó Bí thư Đảng ủy xã 

Nguyễn Huệ
62 tuổi 

8 năm 11 

tháng 
01/7/2025 8,541,000

16 Trần Bá Dũng 27/7/1979 ĐH
Phó Bí thư Đảng ủy xã 

Nguyễn Huệ
62 tuổi 

14 năm 7 

tháng
01/7/2025 10,471,500
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Ghi chú

Mốc tuổi 

nghỉ hưu   

theo Nghị 

định số 

135

Số năm, 

tháng

đóng BHXH 

bắt buộc 

trong các cơ 

quan của 

Đảng, Nhà 

nước, tổ chức 

CT- XH và 

LLVT

Thời điểm 

nghỉ công 

tác

Tiền lương 

tháng để tính 

trợ cấp (đồng)

Stt Họ và tên
Ngày/tháng/ 

năm sinh

Trình độ 

đào tạo

Chức vụ/chức danh;

 Đơn vị công tác

17 Đào Mạnh Đức 03/02/1985 ĐH
Phó Chủ tịch UBND xã 

Thuần Hưng
62 tuổi 

17 năm 

01 tháng
01/7/2025 10,325,250

18 Đồng Thị Hồng Hạnh 20/9/1971 TC
Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

xã Tứ Dân
58 tuổi 8 năm 4 tháng 01/7/2025 7,780,500

19 Phạm Văn Phương 30/8/1979 ĐH
Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

VN xã Bình Minh
62 tuổi 

19 năm 1 

tháng
01/7/2025 11,290,500

20 Nguyễn Khắc Viện 15/01/1977 ĐH
Phó Chủ tịch UBND xã 

Đông Tảo
62 tuổi 

17 năm 6 

tháng
01/7/2025 10,325,250

21 Tạ Đình Trung 13/3/1983 ĐH
Phó Chủ tịch UBND xã 

Đông Tảo
62 tuổi 

13 năm 9 

tháng
01/7/2025 10,325,250

22 Lưu Thị Phương Thuỷ 19/03/1970 TC
Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ xã Đông Tảo

57 tuổi 

4 tháng

13 năm 11 

tháng
01/7/2025 9,974,250

23 Phạm Tuấn Huy 28/7/1971 TC
Phó Chủ tịch HĐND xã 

Đông Ninh
62 tuổi 

13 năm 01 

tháng
01/7/2025 9,535,500

Thời gian đóng BHXH vào quỹ hưu trí, 

tử tuất đến tháng 6/2025:

14 năm 9 tháng. Trong đó:

- Thời gian đóng BHXH tại HTX: 01 

năm 8 tháng (từ 10/2010-5/2012);

' Thời gian đóng BHXH theo quy định 

tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 178: 13 

năm 01 tháng
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